
TT Họ và tên Địa chỉ Số tiền

1 Gđ Thế Sâm Thôn 1 100.000

2 Gđ Dũng Hới Thôn 1 100.000

3 Em Ô Long Hà Thôn 1 200.000

4 Gđ Thái Minh Thôn 1 200.000

5 Gđ Hà Na Thôn 1 200.000

6 Gđ Bắc Hạnh Thôn 1 200.000

7 Gđ Tư Sáu Thôn 1 200.000

8 Gđ Duyên Tiến Thôn 1 500.000

9 Gđ ông Đường Thôn 1 1.000.000

10 Gđ Thành Chung (Nha khoa) Thôn 1 1.500.000

11 Gđ Lài Cường Thôn 2 100.000

12 Gđ Tư Thảo Thôn 2 200.000

13 GĐ em Nụ Thôn 2 200.000

14 Gđ Xuyến Đăng Thôn 2 200.000

15 Gđ Phương Xuân Thôn 2 200.000

16 Gđ Thanh Thôn 2 200.000

17 Gđ Thảo Tâm Thôn 2 200.000

18 Gđ Dũng Tuyên Thôn 2 200.000

19 Gđ Tuyết Nam Thôn 2 200.000

20 Gđ Tân Ngọc Thôn 2 200.000

21 Em Linh Thôn 2 300.000

22 Gđ Hồng Lương Thôn 2 500.000

23 Gđ Trọng Huyền Thôn 2 500.000

24 Gđ  Hùng Ngọc Thôn 2 2.000.000

25 Gđ Hải Loan Thôn 3 100.000

26 Gđ Mai Thị Thắm Thôn 3 100.000

27 Gđ Hồng Thanh Thôn 3 100.000

28 Gđ Bình Giang Thôn 3 100.000

29 Gđ Châu Thuỷ Thôn 3 200.000

30 Gđ Nghĩa Nghị Thôn 3 200.000

31 Gđ Nga Sảng Thôn 3 200.000

32 Gđ Thanh Hương Thôn 3 200.000

33 Gđ Hùng Hoài Thôn 3 200.000

34 Gđ Long Thương Thôn 3 300.000

35 Gd Thắng Hưởng Thôn 4 100.000

36 Gđ Hải Hương Thôn 4 100.000

37 Gđ Loan Mạnh Thôn 4 100.000

38 Gđ Công Tình Thôn 4 100.000

39 Gđ Lê Thị Phượng Thôn 4 100.000

40 Em Hương Thôn 4 200.000

41 Gđ Nương Bình Thôn 4 200.000
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42 Gđ Nhung Hoành Thôn 4 200.000

43 Gđ Quốc Tế Thôn 4 200.000

44 Gđ Hoàn Huệ Thôn 4 200.000

45 Gđ Nguyễn Đạt Thôn 4 200.000

46 Gđ Điền Lương Thôn 4 200.000

47 Gđ Cao Tuấn Phương Thôn 4 200.000

48 Gđ Hoàng Lợi Thôn 4 200.000

49 Gđ Nhẫn Huế Thôn 4 200.000

50 Gđ Thắng Thành Thôn 4 300.000

51 Gđ Thăng Quang Thôn 4 300.000

52 Gđ Định Duyên Thôn 4 500.000

53 Gđ Phong Đăng Thôn 4 500.000

54 Gđ Vĩnh Lợi Thôn 4 1.000.000

55 Em Hùng( Bát) Thôn 5 100.000

56 Em Vĩnh Thôn 5 200.000

57 Gđ  Giang Sang Thôn 5 200.000

58 Gd  Oanh Minh Thôn 5 200.000

59 Gđ Sáu Hợi Thôn 5 200.000

60 Gd Đăng Tình Thôn 5 200.000

61 Gđ Hiển Xuân Thôn 5 200.000

62 Gđ Phạm Uý Thôn 5 200.000

63 Gđ Dũng Lài Thôn 5 200.000

64 Gđ Nguyễn Thị Hợp Thôn 5 200.000

65 Gđ Thống Phương Thôn 5 300.000

66 Gđ Thuỷ Thuỷ Thôn 5 500.000

67 Gđ Thanh Hương Thôn 5 500.000

68 Gđ Phượng Huyền Thôn 5 500.000

69 Gđ Nguyễn Sỹ Quảng Thôn 5 500.000

70 Gđ Nguyễn An Thôn 5 1.000.000

71 Gđ Tuấn Hạnh Thôn 5 2.000.000

72 Gđ Trung Thảo Thôn 5 5.000.000

73 Gđ Tự Hiên Thôn 6 200.000

74 Gđ em Vân Hướng Thôn 6 200.000

75 Gđ An Tuấn Thôn 6 200.000

76 Gđ Đức Triều Thôn 6 200.000

77 Gđ Huệ Mỹ Thôn 6 200.000

78 Gđ Hoàng Hoà Thôn 6 200.000

79 Gđ Giang Hường Thôn 6 200.000

80 Gđ Dũng Hà Thôn 6 200.000

81 Gđ Lương Hương Thôn 6 200.000

82 Gđ Hoà Tuyền Thôn 6 200.000

83 Gđ Dương Thơm Thôn 6 200.000

84 Gđ Hợi cơ khí Thôn 6 200.000

85 Gđ Quyên Lâm Thôn 6 200.000

86 Gđ Huế Anh Thôn 6 300.000

87 Nhà hàng Đông á Thôn 6 300.000



88 Gđ Giang Hoa Thôn 6 500.000

89 Gđ Hợi Hạnh Thôn 6 500.000

90 Gđ Nga Cường Thôn 6 500.000

91 Gđ Hiệu Huệ Thôn 6 500.000

92 Gđ Hồng Liên Thôn 6 500.000

93 Nhà hang Minh Đan Thôn 6 1.000.000

94 Gđ Thảo Lượng Thôn 6 1.000.000

95 Gđ Hoàng Ánh Thôn 6 1.000.000

96 Gđ Nguyệt Thế Thôn 7 100.000

97 Gđ Thành Liệu Thôn 7 100.000

98 Gđ Ninh Tình Thôn 7 100.000

99 Gđ Phạm Đức Thôn 7 100.000

100 Gđ Luân Nguyệt Thôn 7 100.000

101 Gđ Hương Anh Thôn 7 200.000

102 Gđ Ngọc Oanh Thôn 7 200.000

103 Gđ Chuyên Dũng Thôn 7 200.000

104 Gđ Thiết Tình Thôn 7 200.000

105 Gđ Vân Tư Thôn 7 200.000

106 Gđ Phương Hải Thôn 7 200.000

107 Gđ Nguyên Nga Thôn 7 500.000

108 Gđ Tâm Hương Thôn 7 500.000

109 Gđ Nghĩa Toàn Thôn 7 500.000

110 Gđ Tâm Yến Thôn 7 500.000

111 Gđ Nguyễn Tất Thắng Thôn 7 1.000.000

112 Gđ Quân Na Thôn 8 200.000

113 Gd Tùng Hà Thôn 8 200.000

114 Gđ SơnHương Thôn 8 200.000

115 Gđ Nhung Tâm Thôn 8 300.000

116 Gđ Hậu Mai Thôn 8 300.000

117 Gđ Lam Thăng Thôn 8 500.000

118 Gđ Quân Lợi Thôn 9 100.000

119 Gđ Trần Vỹ Thôn 9 200.000

120 Gđ Trần Sang Thôn 9 200.000

121 Gđ Nguyên Hằng Thôn 9 200.000

122 Gđ Lê Thị Chiến Thôn 9 200.000

123 Gđ ông Hoà Thôn 10 100.000

124 Gđ anh Hùng Thôn 10 100.000

125 Gđ Tạ Truyền Thôn 10 100.000

126 Gđ Tạ Phương Thôn 10 100.000

127 Gđ Dũng Khánh Thôn 10 100.000

128 Gđ Ngợi Kiều Thôn 10 100.000

129 Gđ Nguyễn Chung Thôn 10 100.000

130 Gđ Sen Nguyên Thôn 10 200.000

131 Gđ Xuân Hương Thôn 10 200.000

132 Gđ Tuấn Thời Thôn 10 200.000

133 Gđ Duyên Phong Thôn 10 200.000



134 Gđ Tạ Thái Thôn 10 200.000

135 Gđ Dũng Ngọc Thôn 10 300.000

136 Gd Hoa Lợi Thôn 10 500.000

137 Gđ Nguyễn Văn Thôn 10 1.000.000

138 Gđ  Giang Hằng Hoàn lão 500.000

139 Gđ Nguyễn Cường Hoàn lão 500.000

140 Gđ Sơn Oanh Hoàn Lão 1.000.000

141 Hội Con em quê Xuân Trạch tại hoàn lão Hoàn lão 1.900.000

142 Cty Toàn Phát Hoàn Lão 2.000.000

143 CTy máy tính Thành Đạt Hoàn Lão 2.000.000

144 Cty xây dựng 68 Hoàn lão 2.000.000

145 Công ty xây dựng Phú Lâm Hoàn lão 10.000.000

146 Nguyễn Hai Phúc trạch 100.000

147 Gd Dương Thuỷ Phúc trạch 200.000

148 Gđ Huyền Thành Phúc Trạch 200.000

149 Em Quốc Linh Phúc Trạch 200.000

150 Gđ Nguyễn Toán Phúc trạch 200.000

151 Gđ Hiền Trang Phúc trạch 200.000

152 Gđ Thao Lợi Phúc trạch 500.000

153 Gđ Thương Việt Phúc Trạch 500.000

154 Gđ Vân Đông Phúc trạch 500.000

155 Công ty Huyền Hậu Phúc trạch 2.000.000

156 Gạch  men Hưng Thịnh Phúc Trạch 3.000.000

157 Gđ Trần Lệ Nông Trường Việt Trung 100.000

158 Gđ  Phạm Hồng Ba Đồn 200.000

159 Gđ Hiền (áo đoàn) Đồng hới 200.000

160 Gđ Lan Lưu Trạm xăng QĐ 200.000

161 Gđ Em Hoa Trường TH số 1 200.000

162 Gđ Cô Hường Trường THCS 200.000

163 Em Thương Trường THCS 200.000

164 Gđ Trần Quang Thông Kiểm lâm địa bàn xã 300.000

165 Gd Khánh Phương Phong Nha 300.000

166 Em Giang Lùn Con ông Bình thôn 1 400.000

167 Gđ Hoàng Văn Thái Công an xã XT 500.000

168 Gđ chị Trang Nguyễn Đồng hới 500.000

169 Gđ Nguyễn Thà Lý Trạch 500.000

170 Gđ anh Hà Phú Định 500.000

171 Ban Công an xã Công an xã 1.000.000

172 Gđ Hoàng Nữ Lai Châu 1.000.000

173 Gđ  Hương Hồ Lâm Trạch 1.000.000

174 Gđ Nguyễn Anh Phong Nha 1.000.000

175 Gđ  Hoàng Vinh Quảng Hoà 1.000.000

176 Tập thể Trường TH số 1 Xuân Trạch Trường TH1 1.000.000

177 Công ty sơn RENEW Đồng hới 2.000.000

178 Công ty xây dựng Trường Phát Vạn trạch 5.000.000

Tổng 92.700.000



 


